
EEEF 

94 UTE_EEF_AD 9-2014 phuongtv@hcmute.edu.vn_0908248231 

INTOUCH  
InTouch 

Application Manager 

Window Maker 

Window Viewer 

Archestra (Galaxy) 

Thiết kế ứng dụng dùng Intouch 

Tạo Internal Tags 

Tạo I/O Tags 

OPC  

OPC RSLinx 

OPC KeepServer 

OPC LINK 

FactorySuit GateWay(FSGateway) 

Tạo hiệu ứng cho các đối tƣợng 

Trend 

Alarm 
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InTouch phiên bản củ 

In Touch 
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InTouch Application Manager: Quản lý tất cả các ứng dụng đã đƣợc 

tạo  từ InTouch 

InTouch 
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Window Maker: Đƣợc sử dụng để thiết kế ứng dụng cho Intouch   

InTouch 
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Window Viewer: Đƣợc sử dụng để chạy các ứng dụng cho Intouch   

InTouch 
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THIẾT KẾ ỨNG DỤNG DÙNG INTOUCH 

Thiết kế giao diện. 

 Tạo giao diện từ các đối tượng trong Intouch 

 Tạo giao diện từ các đối tượng trong ArchestrA 

Tạo Tags 

 Internal Tags 

 I/O Tags 

Gán thuộc tính của các đối tượng với Tags tương ứng 

Chạy ứng dụng từ Window Viewer 
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TẠO GIAO DIỆN TỪ INTOUCH 

Chọn New Window 

Đặt tên 

Chọn vị trí định vị Chọn 

kích thước 

Màu sắc cho giao diện 
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THIẾT KẾ GIAO DIỆN TỪ INTOUCH 

Thiết kế giao diện dùng các đối tượng cơ bản từ 

thanh công cụ 
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THIẾT KẾ GIAO DIỆN TỪ INTOUCH 

Thiết kế giao diện dùng các đối tượng cơ bản từ 

thanh công cụ 
Thiết kế giao diện dùng các đối tƣợng từ Wizard 
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Tích hợp ArchestrA  IDE trong InTouch 

GALAXY 
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Tích hợp ArchestrA  IDE trong InTouch 

GALAXY 
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THIẾT KẾ GIAO DIỆN TỪ ARCHESTRA 

Mở Archestra IDE 

Chọn New Galaxy  

Đặt tên cho Galaxy 

Chọn Creat để tạo mới 

Chọn connect để kết nối đến GR 
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TẠO ỨNG DỤNG INTOUCH TỪ ARCHESTRA 

Tạo các ứng 

dụng để chạy trong 

intouch. 

Có thể tạo nhiều 

ứng dụng khác 

nhau 
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TẠO ỨNG DỤNG INTOUCH TỪ ARCHESTRA 

Khởi tạo ứng dụng để thiết kế 

giao diện trong Intouch 

Chọn Next,Đặt tên cho ứng dụng  
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THIẾT KẾ GIAO DIỆN INTOUCH TỪ ARCHESTRA 

Tạo giao diện cho ứng dụng, có thể tạo nhiều giao diện để sử 

dụng 

Đặt tên, chọn vị trí, kích thước và màu sắc nền cho giao diện  
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THIẾT KẾ GIAO DIỆN INTOUCH TỪ ARCHESTRA 

Chọn các đối tượng để thiết kế giao diện từ thư viện của  

ArchestrA 
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THIẾT KẾ GIAO DIỆN INTOUCH TỪ ARCHESTRA 

Thiết kế giao diện điều khiển và giám sát như hình vẽ 
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Tags trong Intouch có 2 loại 

Internal Tags: Những Tags chỉ sử dụng trong InTouch, không giao tiếp 

với Controller. 

I/O Tags: Những Tags được sử dụng để giao tiếp với Controller 

TAGS IN INTOUCH 
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TẠO INTERNAL TAGS 

Chọn Tagname Dictionary 

Chọn New để tạo Tag mới 

Đặt tên Tag 

Chọn loại tag và kiểu dữ liệu 

Lưu Tag đã tạo 

Chọn Close để kết thúc. 
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GÁN THUỘC TÍNH CỦA ĐỐI TƢỢNG VƠI` TAGS 
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GÁN THUỘC TÍNH CỦA ĐỐI TƢỢNG VƠI` TAGS 

Chọn Text từ thành công cụ, nhập số 

0 tương ứng với số chữ số cần nhập 

cho tag. 

Chọn Animation Link, kiểu dữ liệu 

và Tag để nhập dữ liệu. 

Thực hiện tương ứng cho các tag 

còn lại 
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CHẠY WINDOW VIEWER 

Chạy Runtime từ window viewer 

Nhập giá trị cho các tag TANK và FAN để kiểm tra kết quả  
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I/O Tags:Những Tags đƣợc sử dụng để giao tiếp với PLC 

Cách tạo I/O tags sử dụng trong InTouch 

Tạo các tag cần điều khiển trong PLC. 

Sử dụng OPC Server để cập nhật các tag đã tạo 

Dùng OPCLINK hay FSGateway đọc dữ liệu từ OPC Server 

Tạo Access name trong InTouch để liên kết với OPCLINK hay 

FSGateway 

Tạo các tag trong Intouch để sử dụng. 

 

I/O TAGS 
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OPC LINK và FSGateway 
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OPC Server: Tích hợp sẳn các driver, có khả năng giao tiếp với các bộ 

controller và các phần mềm ứng dụng. 

OPC SERVER 
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KeepServer OPC: Tích hợp sẳn các driver, có khả năng giao tiếp với 

các bộ controller và các phần mềm ứng dụng. 

OPC  KEEPSERVER 
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CÁC THÀNH PHẦN CỦA OPC SERVER  
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OPC Link: Hoạt động như một bộ chuyển đổi giao thức cho phép 

chương trình ứng dụng truy xuất dữ liệu từ các OPC Server.  

OPC LINK 
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FactorySuit Gateway(FSGateway): Cho phép chương trình ứng dụng 

của Wonderware truy xuất dữ liệu từ các OPC. 

FACTORYSUITE GATEWAY 
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Cập nhật dữ liệu dùng RSLinx OPC 

CẬP NHẬT DỮ LIỆU TỪ PLC DÙNG OPC SERVER 

Tạo Project trong PLC, đặt các tag cần giao tiếp với Intouch trong 

Controller Tag. Download Project đến PLC. 
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Chạy phần mềm OPCLink 

CHẠY OPC DÙNG OPCLINK 

Mở OPCLink, Tạo một 

Topic mới. 
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Tạo Topic cho OPCLink 

Tên Topic đƣợc sử dụng trong 

Intouch. 

OPC lƣu dữ liệu từ PLC 

Tên máy tính chạy OPC Server 

CHẠY OPC DÙNG OPCLINK 
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Tạo Access Name sử dụng cho Intouch 

Tạo Access Name 

Topic Name đã tạo từ OPCLINK 

Tên ứng dụng phải là OPCLINK 

TẠO ACCESS NAME TRONG INTOUCH 

Access Name sử dụng cho Intouch 



EEEF 

127 UTE_EEF_AD 9-2014 phuongtv@hcmute.edu.vn_0908248231 

Tạo tag để sử dụng cho Intouch 

TẠO TAG TRONG INTOCH 

Chọn Tag cần sử dụng trong Intouch 

Chọn kiểu dữ liệu của Tag 

Chọn OK để tạo Tag, thực hiện tƣơng tự cho 

các Tag còn lại 
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Tạo tag để sử dụng cho Intouch 

TẠO HIỆU ỨNG CHO CÁC ĐỐI TƢỢNG 

Chọn Text để nhậ dữ liệu 

Chọn kiểu dữ liệu của Tag 

Chọn Tag cần nhập dữ liệu 



EEEF 

129 UTE_EEF_AD 9-2014 phuongtv@hcmute.edu.vn_0908248231 

Gán thuộc tính cho Tank 

TẠO HIỆU ỨNG CHO CÁC ĐỐI TƢỢNG 

Chọn Tank để gán thuộc tính 

Gán thuộc tính Value đến Tag điều khiển. 

Thực hiện tƣơng tự cho các đối tƣợng khác 
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Chạy Window Viewer, nhập giá trị để kiểm tra để quả 

CHẠY RUNTIME 

Lƣu ý: Để chạy Runtime trong Windown Viewer, Các phần mềm 

Rslink, OPCLINK phải luôn đƣợc mở. 
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Cập nhật dữ liệu dùng FSGateway 

Mở phần mềm SMC 

Đặt tên, chọn OPC cần sử dụng 

Máy tính chạy OPC 

Server 

CẬP NHẬT DỮ LIỆU TỪ OPC SERVER 
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Cập nhật dữ liệu dùng FSGateway 

CẬP NHẬT DỮ LIỆU TỪ OPC SERVER 

Tên Topic sử dụng trong Access Nam trong InTouch 
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Tạo Access Names 

TẠO ACCESS NAMES TRONG INTOUCH 

Topic Names đã tạo trong FSGateway 

Access Names sử dụng trong Intouch 
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Tạo tag trong Intouch 

TẠO TAG SỬ DỤNG TRONG INTOUCH 
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Tên tag trong Intouch 

TẠO TAG SỬ DỤNG TRONG INTOUCH 

Tên Tag đã khai báo trong FSGateway 

Loại Tag 

Tạo tag FAN 
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TẠO HIỆU ỨNG CHO ĐỐI TƢỢNG  

Gán thuộc tính FAN 

Gán thuộc tính TANK 
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CHẠY RUNTIME 
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VẼ ĐỒ THỊ DÙNGTREND 

Hiển thị đồ thị quá trình xử lý dạng đồ thị, có 2 loại 

RealTime Trend: Hiển thị quá trình xử lý theo thời gian thực 

Historical Trend: Hiển thị quá trình xử lý trong quá khứ 
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REALTIME TREND 

Cấu hình RealTime Trend 

Tạo một RealTime Trend 

Chọn Tag để hiển thị cho Trend 

Chọn khoảng thời gian hiển thị và thời gian cập nhật cho Trend 

Có thể chọn lựa các chức năng khác cho Trend 

Tạo một RealTime Trend 
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REALTIME TREND 

Chọn Tag để vẽ đồ thị, thiết lập các thông số khác cho Trend 
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REALTIME TREND 

Chọn RunTime để hiển thị đồ thị 

Lưu ý: Chọn Time Span và Sample Interval phù hợp để hiển thị 
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HISTORICAL TREND 

Tạo các tag để để để sử dụng 

Cấu hình để cho phép lƣu trữ 

dữ liệu 
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HISTORICAL TREND 

Cấu hình Historical Trend dùng WinZard 

Tạo một Historical Trend 

Chọn Tag để hiển thị cho Historical Trend 

Chọn khoảng thời gian hiển thị và thời gian cập nhật cho Trend 

Có thể chọn lựa các chức năng khác cho Trend 

Tạo Historical Trend từ 

WinZard 
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HISTORICAL TREND 

Chọn Suggest để tạo 

Hist Trend tag dùng 

WinZard 

Chọn tag để vẽ đồ thị 

Chọn màu sắc cho Trend 

Thiết lập thời gian 

Thiết lập giá trị cho Trend 
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HISTORICAL TREND 

Chọn Tag và màu sắc tƣơng ứng để vẽ đồ thị 
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Sử dụng Script để cập nhật dữ liệu cho Trend, chọn hàm tƣơng ứng để cập nhật dữ liệu 

HISTORICAL TREND 
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HISTORICAL TREND 

Chạy Runtime, nhập dữ liệu cho Tag để kiểm tra kết quả 



EEEF 

148 UTE_EEF_AD 9-2014 phuongtv@hcmute.edu.vn_0908248231 

ALARM 

Cảnh báo khi các điều kiện xử lý của hệ thống vƣợt ra ngoài các thông số đƣợc cấu hình, 

có hai loại Alarm 

Alarm số: Cảnh báo khi trạng thái thay đổi từ 0 sang 1 hay ngƣợc lại 

Alarm analog: Cảnh báo khi giá trị xử lý vƣợt ra ngoài giới hạn đƣợc cài đặt. 
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ALARM 
Khai báo Tag để phục vụ cho Alarm 

Tag sử dụng cho Alarm số 

Tag sử dụng cho Alarm Analog 
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ALARM 
Sử dụng Alarm từ thƣ viện Wizard 
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ALARM 
Thiết lập thuộc tính cho Alarm 
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ALARM 
Thiết lập thuộc tính cho Alarm 
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ALARM 
Kết quả Alarm sau khi thiết lập thuộc tính 



EEEF 

154 UTE_EEF_AD 9-2014 phuongtv@hcmute.edu.vn_0908248231 

ALARM 
Alarm ở chế độ RunTime 

Chƣa có  điều kiện Alarm 

Điều kiện Alarm xuất hiện 

Điều kiện Alarm chƣa xuất hiện 


